
DANH SÁCH XE Ô TÔ HẾT NIÊN HẠN SỬ DỤNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2023
(Kèm theo Thông báo số            /TB-SGTVT ngày        tháng   8 năm 2022 của Sở GTVT Kon Tum)

I. Danh sách xe ô tô tải:

Số TT Biển số ĐK Nhãn hiệu Số loại Năm SX
Năm hết
niên hạn
sử dụng

Chủ phương tiện Địa chỉ

1 51C-839.36T SAMSUNG SM510 1997 2022 Nguyễn Thị Năm 58/7A Thới Tây 2, xã Tân Hiệp, h. Hóc Môn, Tp.
HCM

2 51D-355.50T INTERNATIO
NAL 9800SBA6X4 1997 2022 Phạm Thị Kim Anh 113/1 KP1, P Thới An, Q12, TP. HCM

3 60C-238.21T HYUNDAI 15TON 1997 2022 Nguyễn Văn Quýt 145, Tổ 15, ấp 1, Vĩnh Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
4 60C-571.38T ASIA GRANTOAM15T 1997 2022 Lê Tuấn A4/1B KP4, Tân Vạn, BH
5 79C-071.63T ASIA GRANTOAM15T 1997 2022 Nguyễn Văn Mười Trà Long 1, Ba Ngòi, Tp. Cam Ranh, Khánh Hoà
6 81C-061.73T SSANGYONG 1997 2022 Công ty TNHH MTV Lộc Lê Gia Lai 54 Quyết Tiến, Pleiku, Gia Lai
7 81C-064.46T SSANGYONG KPFMC 1997 2022 Cụnh ty TNHH MTV Lộc Lê Gia Lai 54 Quyết Tiến, Pleiku, Gia Lai
8 81C-092.15T KIA BONGO 1997 2022 Nguyễn Tấn Dũng Thôn 4, Phú Hoà, Chư Păh, Gia Lai

9 81C-109.49T MERCEDESB
ENZ MB100D 1997 2022 Trần Văn Nam Làng Kon, Ia O, Ia Grai, t. Gia Lai

10 82C-001.47T HYUNDAI 1997 2022 Lê Văn Đoàn Cao Sơn, Sa Loong, H.Ngọc Hồi, Tỉnh Kon tum

11 82C-007.38T INTERNATIO
NAL 9800SBA6X4 1997 2022 Cty TNHH  1TV Thành Thành Thu 09 Nguyễn Sinh Sắc, TP. Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

12 82C-007.69T TOYOTA HILUX 1997 2022 Công Ty TNHH Phú Quý KCN Hoà Bình, TP. Kon Tum, T. Kon Tum
13 82C-010.23T KIA TOWNER 1997 2022 Trương Việt Hùng 03 Trần Bình Trọng, Tp Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

14 82C-011.92T HYUNDAI
PORTER 1997 2022 Lê Trọng Hoàng KP4 A, TT. Đắk hà, Đắk Hà, Kon Tum

15 82C-012.56T HYUNDAI PORTER 1997 2022 Đinh Trung Tiến 19 Tản Đà, Duy Tân, TP. Kon Tum
16 82C-014.23T KIA TITAN 1997 2022 Bùi Minh Hoàng TDP 4A, TT. Đắk hà, H. Đắk Hà, T. Kon Tum
17 82C-016.39T HYUNDAI PORTER 1997 2022 Nguyễn Văn Quảng Tổ 15, P. Quang Trung, Tp. Kon Tum, Kon Tum
18 82C-016.43T KIA FRONTIER 1997 2022 Trần Ngọc Bá TDP 2, TT. PleiKần, Ngọc Hồi, Kon Tum

19 82C-025.42T KIA BONGO 1997 2022 Công ty TNHH MTV Hiền Thanh Kon
Tum 624 Trần Phú, Tp. Kon Tum, T. Kon Tum

20 82K-0770 MERCEDESB
ENZ MB100D 1997 2022 Bưu điện tỉnh Kon Tum 205 Lê Hồng Phong,Tp.Kon Tum,T.Kon Tum

21 82K-0813 SUZUKI CARRY 1997 2022 Bưu điện tỉnh KonTum 202,Lê Hồng Phong,Tp. Kon Tum, Tỉnh KonTum
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22 82K-1451 HYUNDAI PORTER 1997 2022 CTY CP XDCT SÔNG HỒNG T Thanh Trung, X. Vinh Quang, Tp.Kon Tum,T.Kon
Tum

23 82K-1497 HYUNDAI PORTER 1997 2022 Cty Xây dựng 77 270 Phan đình Phùng, Tp.Kon Tum, T.Kon Tum
24 82K-1549 HYUNDAI 1997 2022 Đỗ Thị Dung Tổ 4- Duy Tân - Tp. Kon Tum- T.KonTum
25 82K-1625 HYUNDAI PORTER 1997 2022 Nguyễn Thị Bích thôn 2, TT Sa Thầy, h.Sa Thầy,T.Kon Tum

26 82K-1713 INTERNATIO
NAL 9800SBA6X4 1997 2022 Trần Đông 119-  Đào Duy Từ - Tp Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

27 82K-1839 SAMSUNG SM510 1997 2022 Lý Thị Hoài Phương Thôn2, xã Hòa Bình Tp. KonTum, Tỉnh KonTum
28 82K-2296 MITSUBISHI CANTER 1997 2022 Cty TNHH Đại Việt 34D,  Đoàn Thị Điểm, Tp Kon Tum, T Kon Tum
29 82K-2496 HYUNDAI PORTER 1997 2022 Lê Đức Hậu 06 Đinh Tiên Hoàng,Tp Kon Tum,T Kon Tum
30 82K-2567 SSANGYONG 1997 2022 DNTN VTTM TUẤN NGUYÊN 233,Trần Hưng Đạo,Tp Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
31 82K-2616 HYUNDAI MIGHTY 1997 2022 Hồ Thanh Vân KP 4,TT DakTô,huyện DakTô,tỉnh Kon Tum

32 82K-3048 KIA TITAN 1997 2022 Bùi Đình Thường tổ 1, p.Trần Hưng Đạo, tp Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

33 82K-3093 SUZUKI SK410K 1997 2022 Quách Thành Đạt 95/44, Phan Chu Trinh, tp Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

34 82K-3174 SUZUKI SK410K 1997 2022 Trần Văn Thanh 119, Lê Lợi, tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum

35 82K-4425 HYUNDAI 15TON 1997 2022 Cty CP Trường Long 209, Phan Đình Phùng, Tp Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

36 82K-4606 HYUNDAI MIGHTY 1997 2022 Nguyễn Văn Sử Thôn 7, Kon Đào, h.Đak Tô, Tỉnh Kon Tum

37 82K-5085 KIA BONGOFRONTI
ER 1997 2022 Lê Trung Tấn Khối 6,TT Đak Tô, H Đak Tô, T Kon tum

38 82K-5446 HYUNDAI 1997 2022 Cty TNHH 01 TV Hoàng Đình 10 Duy Tân,TP Kon tum,T Kon tum,

39 82K-5523 SAMSUNG SM510 1997 2022 CTY TNHH ĐT XD TM TIẾN DUNG
KON TUM 08 Phạm Văn Đồng, TP Kon Tum,T. Kon Tum

II. Danh sách xe ô tô chở người:

Số TT Biển số ĐK Nhãn hiệu Số loại Năm SX
Năm hết
niên hạn
sử dụng

Chủ phương tiện Địa chỉ

1 34B-026.35T TOYOTA HIACESUPERW
AGON 2002 2022 Vương Xuân Phương 28/19 Hồng Quang, Nguyễn Trãi, TP. HD

2 51B-185.99T HYUNDAI AEROSPACELS 2002 2022 Nguyễn Huỳnh Trọng Hiền Ấp 1, X. Hoà Phú, h. CC, Tp. HCM

3 81B-010.04T MERCEDESB
ENZ MB140 2002 2022 Thân Tấn Dũng Hoà Bình, Nhơn Hoà, Chư Pưh, Gia Lai

4 81B-012.43T MERCEDESB
ENZ MB140 2002 2022 Đào Văn Luận Thôn 1, Biển Hồ, Pleiku, Gia Lai
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5 82B-000.21T MERCEDES MB140 2002 2022 Trần Thị Kim Phượng 269 Nguyễn Văn Linh,TP Kon Tum,T Kon Tum
6 82B-000.33T FORD TRANSIT 2002 2022 Tạ Thị Giác Tổ Dp2,TT Plei kần,H Ngọc hồi,T Kon Tum

7 82B-000.55T MERCEDESB
ENZ MB140 2002 2022 Huỳnh Ngọc Dũng 164 Phan Chu Trinh,TP Kon Tum - Tỉnh Kon tum

8 82B-000.63T MERCEDESB
ENZ MB140 2002 2022 Hoàng Công Tâm Tổ 2, P. Ngô Mây,TP Kon Tum,T. Kon Tum

9 82B-001.72T MERCEDES MB140 2002 2022 Nguyễn Tấn Thiên Tổ 4, P. Nguyễn Trãi, TP. Kon Tum, T. Kon Tum
10 82B-002.61T MERCEDES 2002 2022 Lê Văn Quang Tổ 2, P. Trần Hưng Đạo, TP. Kon Tum
11 82B-003.05T FORD TRANSIT 2002 2022 Trần Bắc Nam Thôn 14B, Đắk Pék, h. Đắk Glei, Kon Tum

12 82B-004.03T TOYOTA HIACERZH115L
BRMRE 2002 2022 Nguyễn Văn Trung 507 Trần Nhân Tông, Tp. Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

13 82B-004.35T FORD TRANSIT 2002 2022 Trung tâm Kinh doanh VNPT - Kon Tum 72 Lê Hồng Phong, p. Quyết Thắng, Tp. Kon Tum,
T. Kon Tum

14 82B-005.08T KIA POWERCOMBI 2002 2022 Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Kỹ thuật
Vận tải 264 Phan Đình Phùng, Tp. Kon Tum, T. Kon Tum

15 82B-0435 TOYOTA HIACESUPERW
AGON 2002 2022 VP.HĐND-UBND Huyện Đak Tô Huyện Đak Tô, tỉnh Kon Tum

16 82B-0455 TOYOTA
HIACE

SUPERWAGON
RZH114LBFMGS 2002 2022 VP huyện uỷ Kon Plong Huyện Kon Plong, Tỉnh Kon Tum

17 82B-0489 TANDA 29E 2002 2022 Sở Thể dục thể thao tỉnh Kon Tum 203 Lê Hồng Phong, Tp.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

18 82B-0506 MITSUBISHI PAJERO 2002 2022 Trung tâm y tế H.Sa thầy huyện Sa thầy,Tỉnh Kon tum
19 82B-0516 MITSUBISHI PAJERO 2002 2022 Trung tâm Y tế huyện Đak hà KP 2, TT Dak Hà, H. Đak Hà,T.Kon Tum

20 82K-1477 NDIBUSAFA
WJIAFANG CA6980080 2002 2022 Cty TNHH Tân Nguyên 06 Phan Đình Phùng,Tp.Kon tum,T.Kon tum

21 82K-1489 MERCEDESB
ENZ MB140 2002 2022 Cty TNHH Tân Nguyên 06, Phan Đình Phùng, Tp Kon Tum - tỉnh Kon tum

22 82K-1524 FORD TRANSIT 2002 2022 Nguyễn thị Vui 138 Phan chu Trinh,Tp.Kon tunm,T.Kon tum
23 82K-1557 MERCEDES MB140 2002 2022 Phan Văn Phú 115,Nguyễn Huệ,Tp KonTum,tỉnh KonTum
24 82K-1588 FORD TRANSIT 2002 2022 Bưu điện tỉnh Kon Tum 205, Lê Hồng Phong, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
25 82K-1909 FORD TRANSIT 2002 2022 Nguyễn Bạt H.Đak tô,T.Kon tum
26 82K-1945 FORD TRANSIT 2002 2022 Nguyễn Văn Cường 32, Lê Lơị, Tp Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

27 82K-3146 FORD TRANSIT 2002 2022 Cty TNHH Tân Nguyên 06, Phan Đình Phùng,Ttp Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

28 82K-3248 HYUNDAI
AEROSPACE LS 2002 2022 Cty TNHH Đăng Khoa 03, Thi Sách, tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum

29 82K-3255 HYUNDAI
AEROSPACE LS 2002 2022 Cty TNHH Tân Nguyên 06, Phan Đình Phùng, Tp Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

30 82K-3262 KIA POWERCOMBI 2002 2022 Trung tâm ĐT CNKTVT Kon Tum 264, Phan Đình Phùng, tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum

31 82K-3335 HYUNDAI
AEROSPACE LS 2002 2022 Cty TNHH Việt Tân 69, Phan Đình Phùng, Tp Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
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32 82K-4434 TOYOTA HIACE 2002 2022 Phạm Đức Thanh Dak Dung, TT Dak Gei,Ttỉnh Kon Tum
33 82K-5626 KIA PREGIO 2002 2022 Phan Văn Hùng 05 Hai Bà Trưng,TP Kon Tum,T Kon tum
34 82K-5666 MERCEDES MB140 2002 2022 Nguyễn Văn Trà Thôn1,TT Plei kần,H Ngọc Hồi,T Kon tum
35 82K-5785 HYUNDAI AEROSPACELS 2002 2022 Nguyễn Phi Hùng 75, Kapa Kơlơng, Tp Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
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